PHIẾU ĐIỀU TRA

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin đơn vị kiểm nghiệm:

Đơn vị:
a. Tên Phòng kiểm nghiệm: 


b. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):


c. Địa chỉ Phòng kiểm nghiệm:

d. Fax:


e. Website (nếu có):


Người đại diện:
f. Họ và tên người đại diện:


g. Chức vụ: 


h. Điện thoại:

i. Email:

2. Hình thức tổ chức (đánh dấu vào ô trống phù hợp, nếu có): 

a. Nhà nước    
□
b. Tư nhân           □
c. Liên doanh      □
3. Hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm hiện đang áp dụng (nếu có):

a. Đã được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT/BYT-BCT-BNNPTNT
	- Bộ Y tế: □                                                          
	Quyết định chỉ định số: 

	- Bộ Công Thương: □                                            
	Quyết định chỉ định số:

	- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: □          
	Quyết định chỉ định số: 


b. Theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025 
□       Chứng chỉ công nhận số:  
c. Theo tiêu chuẩn hoặc qui định khác
□

d. Khác (ghi rõ): 


B. NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM
1. Năng lực cán bộ:

- Trình độ: ghi rõ Tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng, trung cấp ...

- Chuyên ngành đào tạo: ghi rõ bác sỹ, dược sỹ, bác sỹ thú y, cử nhân hóa học, sinh học, công nghệ thực phẩm...

	TT
	Họ tên
	Tuổi
	Trình độ
	Chuyên ngành đào tạo
	Vị trí công tác đảm nhiệm
	Số năm kinh nghiệm

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Cơ sở vật chất phòng kiểm nghiệm (điền thông tin theo mẫu)
	TT
	Phòng kiểm nghiệm
	Số lượng phòng
	Tổng diện tích sử dụng (m2)
	Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng

	1
	Phòng hóa lý
	
	
	

	2
	Phòng vi sinh
	
	
	

	3
	......
	
	
	

	...
	......
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Trang thiết bị kiểm nghiệm:
Lưu ý: Để thống nhất trong quá trình tổng hợp, đề nghị đơn vị điền số lượng các trang thiết bị theo chủng loại, không liệt kê cụ thể mã số, hãng thiết bị...
(Ví dụ: Tủ sấy Sanyo MOV, Tủ sấy Memmert => liệt kê thành Tủ sấy, số lượng 02)
	TT
	Tên các thiết bị chuyên dùng/cơ bản
	Số lượng
	Hiện trạng

	A
	Thiết bị phân tích hoá học
	
	

	1
	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
	
	

	2
	Hệ thống sắc ký khí GC
	
	

	3
	Hệ thống ICP
	
	

	4
	Hệ thống AAS
	
	

	5
	Máy đo UV-VIS
	
	

	6
	Máy điện di
	
	

	7
	Cân phân tích
	
	

	8
	Cân kỹ thuật
	
	

	9
	Bộ phá mẫu bằng lò vi sóng
	
	

	10
	Máy đo pH
	
	

	11
	Khúc xạ kế
	
	

	12
	Phân cực kế
	
	

	13
	Máy cất béo
	
	

	14
	Tủ sấy
	
	

	15
	Tủ ấm
	
	

	16
	Lò nung
	
	


	17
	Tủ lạnh
	
	

	18
	Máy ly tâm
	
	

	19
	Máy lắc
	
	

	20
	Máy dập mẫu
	
	

	21
	Máy xay mẫu
	
	

	22
	Máy đồng nhất mẫu
	
	

	23
	Bếp cách thủy
	
	

	24
	Bộ chiết Soxhlet
	
	

	25
	Bộ Pipet Man
	
	

	26
	Bộ lọc chân không
	
	

	27
	Máy cất nước
	
	

	...
	....
	
	

	B
	Thiết bị phân tích vi sinh
	
	

	1
	Máy realtime PCR
	
	

	2
	Máy PCR
	
	

	3
	Máy spin mẫu
	
	

	4
	Máy điện di DNA
	
	

	5
	Bộ chụp ảnh gel
	
	

	6
	Buồng thao tác PCR
	
	

	7
	Máy so mầu quang phổ
	
	

	8
	Thiết bị chụp ảnh huỳnh quang
	
	

	9
	Thiết bị tinh chất protein
	
	

	10
	Thiết bị MALDI-TOF
	
	

	11
	Tủ lai, nhuộm
	
	

	12
	Tủ sấy
	
	

	13
	Tủ ấm
	
	

	14
	Nồi hấp
	
	

	15
	Tủ lạnh
	
	

	16
	Tủ lạnh đông sâu
	
	

	17
	Thiết bị thanh trùng
	
	

	18
	Kính hiển vi quang học
	
	

	19
	Kính hiển vi soi nổi
	
	

	20
	Kính hiển vi soi ngược
	
	

	21
	Kính lúp giải phẫu
	
	

	22
	Buồng đếm vi khuẩn
	
	

	23
	Máy ly tâm
	
	

	24
	Máy đo pH
	
	

	25
	Bể điều nhiệt 
	
	

	26
	Cân kỹ thuật
	
	

	27
	Cân điện tử
	
	

	28
	Máy lắc
	
	

	29
	Máy quang phổ UV-VIS
	
	

	30
	Bàn đọc UV- UVP - M15E
	
	

	31
	Bộ lọc hút chân không
	
	

	32
	Bơm hút chân không
	
	

	33
	Máy nghiền mẫu vi sinh
	
	

	34
	Máy cắt mẫu
	
	

	35
	Máy nhuộm mẫu tự động
	
	

	36
	Máy đúc mẫu
	
	

	37
	Thiết bị làm khô mẫu
	
	

	38
	Máy chuyển mẫu tự động
	
	

	39
	Máy khuấy từ 
	
	

	40
	Tủ hút 
	
	

	41
	Máy cất nước 2 lần
	
	

	42
	Bể siêu âm
	
	

	43
	Bộ Micropipet
	
	

	...
	....
	
	


4. Năng lực phân tích: (Điền thông tin theo mẫu và gắn thêm trang phụ (nếu số chỉ tiêu vượt quá trang giấy), ghi chú (*) đối với các chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC17025)
- Phương pháp phân tích: nêu rõ số hiệu và loại phương pháp (Phương pháp ISO, AOAC, FDA, TCVN, Phương pháp nội bộ do PKN xây dựng, ...)  

- Kỹ thuật sử dụng: nêu kỹ thuật phân tích áp dụng, đối với lĩnh vực hóa (LC-UV, GC-MS, LC-MS/MS, So màu...) và đối với lĩnh vực sinh học (nuôi cấy, ELISA, PCR, ...)
	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	Đối tượng mẫu phân tích
	Phương pháp phân tích
	LOD, LOQ

(nếu có)
	Công nhận
	Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định
	Thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng

	
	
	
	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	Trong

nước
	Quốc

tế

	A
	Các chỉ tiêu đang triển khai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực sinh học (gồm cả sinh học phân tử)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Các chỉ tiêu dự kiến sẽ triển khai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lĩnh vực hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Lĩnh vực sinh học (gồm cả sinh học phân tử)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:   (1): Bộ Y tế;
(2): Bộ Công Thương;
(3): Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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